TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	Mẫu  01/2017
	Mã số
	
	
	
	


THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Tên trường...............................................................................................

2. Địa chỉ:
Số nhà và tên phố (đường).........................................................................................

Xã/phường
:................................. 

Quận/huyện .......................................

Điện thoại 
:.................................

Fax:.....................................................
Email

:.................................

A. THÔNG TIN CHUNG

3. Tên cơ quan chủ quản: …………………………………………………….………
4. Loại hình sở hữu: (Đánh dấu “x” và ô tương ứng)

	Công lập
	

	Tư thục
	

	Có vốn đầu tư nước ngoài
	


5. Năm bắt đầu hoạt động đào tạo theo hình thức sở hữu nói trên:.......................
6. Quy mô đào tạo theo thiết kế 

: ……………..…… người     
Tổng số người học hiện đang đào tạo
: ………………….. người  

B.  TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

7. Tình hình tuyển sinh qua các năm



         
                
Đơn vị: người
	
	2014
	2015
	2016
	2017

(dự kiến)

	A. Số người học đăng ký vào trường
	
	
	
	

	B. Số người học được đào tạo tại cơ sở
	
	
	
	

	1. Dạy nghề dưới 3 tháng
	
	
	
	

	2. Sơ cấp/SCN
	
	
	
	

	3. Trung cấp (TCCN/TCN)
	
	
	
	

	4. Cao đẳng/CĐN
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


8. Ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo theo đăng ký hoạt động dạy nghề năm 2016 

Đơn vị tính: Người

	Tên ngành nghề đào tạo

(Xin ghi cụ thể)
	Mã ngành nghề
	Dạy nghề

dưới 3 tháng
	Sơ cấp 
	Trung cấp
	Cao đẳng 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	


	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


9. Số lượng người học hiện đang theo học tại cơ sở phân theo trình độ và ngành nghề đào tạo

Đơn vị: Người

	Tên ngành nghề đào tạo

(Xin ghi cụ thể)
	Mã ngành nghề
	Dạy nghề

dưới 3 tháng
	Sơ cấp 
	Trung cấp
	Cao đẳng 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


10. Số người học hiện đang theo học chia theo đối tượng chính sách

Đơn vị: Người
	Chỉ tiêu
	Tổng
số
	Chia theo trình độ đào tạo

	
	
	Dạy nghề

dưới 3 tháng
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng

	 Vay vốn theo QĐ số 157/2007/QĐ-TTg
	 
	
	 
	 
	 

	 Cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP
	 
	
	 
	 
	 

	 Đặt hàng đào tạo theo QĐ số 39/2008/QĐ-TTg
	 
	
	 
	 
	 

	 Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
	 
	
	 
	 
	 

	Con em người có công, hộ nghèo học ở trình độ cao đẳng, trung cấp
	 
	
	 
	 
	 

	 Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo QĐ số 46/2015/QĐ-TTg
	 
	
	 
	 
	 

	Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
	
	
	
	
	

	Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thanh niên tình nguyện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
	
	
	
	
	

	Nội trú theo QĐ số 53/2015/QĐ-TTg
	 
	
	 
	 
	 


11. Số người học tốt nghiệp theo trình độ đào tạo
(Đơn vị: Người)
	
	2014
	2015
	2016
	2017

(dự kiến)

	1. Dạy nghề dưới 3 tháng
	
	
	
	

	2. Sơ cấp/SCN
	
	
	
	

	3. Trung cấp (TCCN/TCN)
	
	
	
	

	4. Cao đẳng/CĐN
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


12. Số người học tốt nghiệp năm 2016 chia theo ngành nghề đào tạo

Đơn vị: Người

	Tên ngành nghề đào tạo

(Xin ghi cụ thể)
	Mã ngành nghề
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


13. Số lượng người học dự kiến đào tạo năm 2017 chia theo ngành nghề và trình độ đào tạo (Ghi các nghề theo thứ tự Câu 10)

Đơn vị: Người

	Tên ngành nghề đào tạo

(Xin ghi cụ thể)
	Mã ngành nghề
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	Sơ cấp 
	Trung cấp
	Cao đẳng 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


14. Số lượng người học cơ sở dự kiến sẽ đào tạo giai đoạn
 



                    Đơn vị: Người
	
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	Sơ cấp 
	Trung cấp
	Cao đẳng 

	Bình quân giai đoạn 2017-2019
	
	
	
	

	Bình quân giai đoạn 2020-2022
	
	
	
	

	Bình quân giai đoạn 2023-2025
	
	
	
	


C. NHÂN SỰ

15. Số lượng cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong trường thời điểm 01/01/2017 là:……… người


Trong đó: Nữ ……………… người

16. Số lượng cán bộ, nhà giáo nhân viên trong trường thời điểm dự kiến 31/12/2017 là:…người


Trong đó: Nữ ……………… người
17. Số lượng cán bộ, nhà giáo, nhân viên dự kiến 31/12/2017 năm 2017 phân theo loại lao động:


Đơn vị: Người
	1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp
	

	2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)
	

	3. Lao động hợp đồng dài hạn
	

	4. Lao động hợp đồng khác
	


18. Số lượng cán bộ, nhà giáo, nhân viên dự kiến 31/12/2017 năm 2017 phân theo nhóm tuổi:

Đơn vị: Người
	1. Từ 16 đến 30 tuổi
	

	2. Từ 31 đến 45 tuổi
	

	3. Từ 46 đến 55 tuổi
	

	4. Từ 56 đến 60 tuổi
	

	5. Trên 60 tuổi
	


19. Số lượng cán bộ, nhà giáo nhân viên dự kiến 31/12/2017 năm 2017 phân theo trình độ chuyên môn đào tạo:


Đơn vị: Người
	1. Chưa qua đào tạo
	

	2. Đào tạo dưới 3 tháng
	

	3. Sơ cấp
	

	4. Trung cấp
	

	5. Cao đẳng
	

	6. Đại học
	

	7. Thạc sỹ
	

	8. Tiến sỹ
	

	9. Trình độ khác
	


20. Số lượng cán bộ, nhà giáo nhân viên dự kiến 31/12/2017 năm 2017 phân theo lao động chuyên ngành:


Đơn vị: Người
	1. Giảng viên cao cấp
	

	2. Giảng viên chính
	

	3. Giảng viên
	

	4. Giáo viên
	

	5. Lao động bộ phận Quản lý
	

	6. Lao động bộ phận hỗ trợ
	


D.  MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

21.  Tỷ lệ học sinh có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp:………% 

22. Xin cho biết tên 5 nghề học viên tốt nghiệp dễ tìm được việc làm nhất trong năm 2016?

	Tên nghề (công việc)
	Tỷ lệ có việc làm (%)

	1………………………………………………………………………
	

	2………………………………………………………………………
	

	3………………………………………………………………………
	

	4………………………………………………………………………
	

	5………………………………………………………………………
	


23. Lý do học viên dễ tìm được việc làm (có thể đánh dấu X chọn nhiều lý do)

	1. Nhà trường hợp tác đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp
	

	2. Chất lượng đào tạo tốt, học viên có tay nghề đáp ứng được yêu cầu 
	

	3. Các nghề này hiện đang có nhu cầu cao trên thị trường lao động
	

	4. Do đây là các nghề đặc thù, chỉ có cơ sở đào tạo được
	

	5. Khác, ghi cụ thể………………………………………………………………………
	


24. Xin cho biết tên 5 nghề học viên ra trường khó tìm việc nhất trong năm 2016?

	Tên nghề
	Tỷ lệ có việc làm (%)

	1………………………………………………………………………
	

	2………………………………………………………………………
	

	3………………………………………………………………………
	

	4………………………………………………………………………
	

	5.………………………………………………………………………
	


25. Lý do học viên khó tìm được việc làm trong các nghề này 
	1. Doanh nghiệp thu hẹp thay đổi lĩnh vực hoạt động 
	

	2. Chất lượng đào tạo chưa tốt, học viên không đáp ứng được yêu cầu
	

	3. Do khó khăn chung của nền kinh tế nên nhu cầu tuyển dụng giảm 
	

	4. Do có quá nhiều cơ sở cùng đào tạo các nghề này
	

	5. Khác, ghi cụ thể……………………………………………………
	


26. Nhà trường có quan hệ  hợp tác với doanh nghiệp không? 
	1. Có, thường xuyên 
	
	2. Thỉnh thoảng 
	
	3. Không
	


27. Nếu có, xin cho biết về hình thức hợp tác? (Có thể đánh dấu “x” vào nhiều ô)

	1. Cùng chuyên gia của doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo
	

	2. Cử giáo viên đến giảng dạy tại doanh nghiệp
	

	3. Gửi học viên thực tập tại doanh nghiệp
	

	4. Tiếp nhận lao động đến học tại trường
	

	5. Hình thức khác …............………………………….......................…
	


28. Nếu chưa bao giờ hợp tác, xin cho biết lý do: 

	1. Do các doanh nghiệp không có nhu cầu hợp tác với cơ sở
	

	2. Không có cán bộ phụ trách vấn đề hợp tác với doanh nghiệp
	

	3. Không tìm được/ không biết liên hệ với doanh nghiệp nào
	

	4. Do cơ sở không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
	

	5. Lý do  khác ………………………………………………………..
	


29. Theo ý kiến của cơ sở, những nghề nào mà thị trường lao động sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao trong các năm tới?  (kể cả những nghề cơ sở không đào tạo)

	1………………………………………………………………………

	2………………………………………………………………………

	3………………………………………………………………………

	4………………………………………………………………………

	5………………………………………………………………………


E. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
30. Số lượng và diện tích
	TT
	Nội dung báo cáo
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Diện tích đất toàn trường
	m2
	

	
	- Diện tích xây dựng
	m2
	

	
	- Diện tích cây xanh
	m2
	

	2 
	Phòng học lý thuyết, Giảng đường
	m2
	

	a
	Phòng học lý thuyết
	
	x

	 
	Số phòng học 
	phòng
	

	 
	Tổng diện tích phòng học
	m²
	

	b
	Giảng đường
	
	x

	 
	Số giảng đường  
	phòng
	

	 
	Tổng diện tích giảng đường 
	m²
	

	3 
	Phòng thí nghiệm , Xưởng thực hành
	m²
	

	a
	Phòng thí nghiệm
	
	x

	 
	Số phòng thí nghiệm 
	phòng
	

	 
	Tổng diện tích phòng thí nghiệm
	m²
	

	b
	Xưởng thực tập/thực hành 
	
	x

	 
	Số xưởng thực tập/thực hành 
	xưởng
	

	 
	Tổng diện tích xưởng thực hành 
	m²
	

	4
	Thư viện (thư viện truyền thống, thư viện điện tử)
	
	x

	 
	Thư viện truyền thống
	m²
	

	 
	Thư viện điện tử
	m²
	

	5
	Tổng diện tích nhà hành chính hiệu bộ 
	m²
	

	6
	Tổng diện tích ký túc xá
	m²
	

	7
	Tổng diện tích nhà ăn 
	m²
	

	8
	Tổng diện tích nhà luyện tập thể thao
	m²
	

	9
	Phòng y tế
	m2
	

	10
	Nhà công vụ cho giáo viên
	m2
	


Chú ý: Không ghi vào những dòng có ký hiệu “x” 
31. Đánh giá chung về mức độ đáp ứng của máy móc, trang thiết bị đào tạo nghề theo các ngành nghề chính hiện đang đào tạo
(Đánh dấu “X” tương ứng với các nhận định)
	Tên nghề
	Số lượng
	Tỷ lệ đạt chuẩn
	Mức độ đáp ứng yêu cầu về công nghệ
	Mức độ đáp ứng yêu cầu về hoạt động

	
	Đầy đủ
	Còn thiếu
	Thiếu nhiều
	
	Hiện đại
	Trung bình
	Lạc hậu
	Tốt
	Bình thường
	Không tốt

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đánh giá chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá đối với từng ngành nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


32. Đầu tư về cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo nghề
Đơn vị:  Triệu đồng

	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	Tổng số
	Trong đó:

Ngân sách cấp
	Tổng số
	Trong đó:

Ngân sách cấp
	Tổng số
	Trong đó:

Ngân sách cấp

	1. Xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	

	- Phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng học
	
	
	
	
	
	

	- Nhà ở, nhà làm việc, phòng ăn
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	

	2. Đầu tư trang thiết bị
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Cho thực hành nghề
	
	
	
	
	
	

	3.Giáo viên và cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	

	4. Xây dựng chương trình, giáo trình
	
	
	
	
	
	

	5. Khác (Mua sắm sách, tài liệu thư viện....)
	
	
	
	
	
	


33. Dự định về đầu tư về cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo nghề 
Chú ý: Ghi số tiền mà nhà trường dự định thực hiện cho từng hình thức 







Đơn vị: Triệu đồng
	
	Đến năm 2018
	Đến năm 2020
	Đến năm 2025

	1.Xây dựng cơ bản
	Xây mới
	Cải tạo
	Xây mới
	Cải tạo
	Xây mới
	Cải tạo

	- Khu phòng học
	
	
	
	
	
	

	- Khu phòng thí nghiệm
	
	
	
	
	
	

	- Thư viện, khu sinh hoạt chung cho sinh viên
	
	
	
	
	
	

	- Ký túc xá 
	
	
	
	
	
	

	- Phòng làm việc cho giáo viên, cán bộ
	
	
	
	
	
	

	2. Đầu tư trang thiết bị
	Mua mới
	Sửa chữa
	Mua mới
	Sửa chữa
	Mua mới
	Sửa chữa

	Các hoạt động chung 
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: 

- Cho thực hành nghề
	
	
	
	
	
	

	3. Chương trình, giáo trình
	Xây dựng mới
	Bổ sung, sửa đổi
	Xây dựng mới
	Bổ sung, sửa đổi
	Xây dựng mới
	Bổ sung, sửa đổi

	- Chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	

	- Giáo trình đào tạo
	
	
	
	
	
	

	Khác (mua sắm sách, tài liệu thư viện....)
	
	
	
	
	
	


F. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
34. Tổng số máy tính cán bộ, nhà giáo nhân viên đang sử dụng (gồm cả máy chủ, máy tính để bàn và máy tính xách tay): 


35. Tổng số máy tính cán bộ, nhà giáo, nhân viên có kết nối mạng LAN:

36. Tổng số máy tính cán bộ, nhà giáo, nhân viên có kết nối Internet: 

37. Tổng số máy tính phục vụ công tác đào tạo: 

38. Tổng số máy chủ đang sử dụng: 

39. Tổng băng thông kết nối Internet của trường 
(đề nghị đánh dấu tích vào các ô lựa chọn. Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông): 

	STT
	Loại kết nối
	Số lượng đường kết nối
	Tổng dung lượng băng thông

	1
	Leasedline
	
	

	2
	FTTH
	
	

	3
	ADSL
	
	

	4
	Khác
	
	


40. Triển khai hệ thống an toàn thông tin

       - Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:…………

- Các giải pháp an toàn thông tin: 
	1. Tường lửa 
	

	2. Phần mềm bảo mật/diệt virus 
	

	3. Lọc thư rác 
	

	4. Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép 
	

	5. Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...
	


- Các giải pháp an toàn dữ liệu:
	1. Băng từ 
	

	2. Tủ đĩa  
	

	3. SAN
	

	4. NAS
	

	5. DAS
	

	6. Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) …………………………………………
	


Ghi chú: 


· Đánh dấu vào những giải pháp an toàn thông tin mà đơn vị đang sử dụng.

+  Tần suất sao lưu dữ liệu:
	1. Hàng ngày
	
	2. Hàng tuần
	
	3. Hàng tháng

	
	4. Không thường xuyên
	


II. ỨNG DỤNG CNTT-TT

41. Trường có giảng dạy CNTT không? 
	Có
	
	Không
	


      - Nếu có, thì theo mô hình tổ chức nào dưới đây? 
	Khoa CNTT

	

	Bộ môn CNTT               
	

	Tổ CNTT
	


42. Xây dựng thư viện điện tử hoặc kho dữ liệu số phục vụ giảng dạy và học tập của trường:
	Có
	
	Không
	
	Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới
	


 43. Đào tạo trực tuyến (E-Learning): 

	Có
	
	Không
	
	Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới
	


44. Bài giảng số hóa/ phần mềm mô phỏng:
	Có
	
	Không
	
	Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới
	


· Nếu có, xin cho biết:

	STT
	Ngành nghề
	Số lượng bài giảng số hóa
	Số lượng bài mô phỏng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


45. Các phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu đã triển khai tại Trường:
	Quản lý hành chính:
	

	Quản lý công văn đi đến
	

	Quản lý nhân sự
	

	Quản lý Tài chính - Kế toán
	

	Quản lý chuyên môn:
	

	Quản lý đào tạo theo tín chỉ
	

	Quản lý học sinh sinh viên
	

	Quản lý đề tài khoa học
	

	Quản lý đào tạo
	

	Quản lý điểm
	


Các phần mềm khác (đề nghị liệt kê chi tiết các phần mềm quản lý chuyên ngành)
46. Website/ Cổng thông tin điện tử của Trường (nếu có): 


- Địa chỉ: 


- Công nghệ xây dựng: ………………………….(PHP,.NET …)

- Năm đưa vào sử dụng: 



- Nơi host: 


47. Các chức năng cơ bản đã có của Website/Cổng thông tin điện tử của Trường (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):


	+ Thông tin chung về tổ chức hành chính
	

	+ Thông tin về công tác đào tạo
	

	+ Tra cứu thông tin thi và kết quả học tập của sinh viên 
	

	+ Thông tin tuyển sinh
	

	+ Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	

	+ Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học
	

	+ Thông tin về thư viện sách và thư viện học liệu điện tử
	

	+ Thông tin về công nghệ giáo dục, học điện tử (e-Learning) 
	

	+ Tổ chức phòng họp và lớp học ảo qua web
	

	+ Thông tin về công tác kế hoạch, tài chính
	

	+ Trang thông tin bằng tiếng nước ngoài và thông tin hợp tác quốc tế
	

	+ Thông tin về cơ sở vật chất
	

	+ Thông tin về hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt và hướng nghiệp
	

	+ Thông tin kiểm định chất lượng đào tạo
	

	+ Diễn đàn
	

	+ Chức năng tìm kiếm trên website
	


+ Các nội dung khác nếu có (đề nghị liệt kê chi tiết)
48. Tần suất cập nhật Website của Trường (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn và chỉ được chọn 1 ô duy nhất):
	1. Hàng ngày
	
	2. Hàng tuần
	
	3. Hàng tháng

	
	4. Không thường xuyên
	


III. NHÂN LỰC CNTT-TT

49. Trường có phân công lãnh đạo phụ trách CNTT không? 
	Có
	
	Không
	


50. Tỷ lệ (%) cán bộ, nhân viên biết sử dụng máy tính trong công việc: ............%


51. Số lượng cán bộ CNTT chuyên trách của trường (cán bộ CNTT chuyên trách là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý kỹ thuật trực tiếp làm các công việc liên quan đến CNTT-TT của Trường như quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng v.v..):


52. Số lượng cán bộ CNTT kiêm nhiệm (những người không chuyên trách về CNTT nhưng vẫn phải làm các công việc liên quan tới CNTT) của trường:


53. Số lượng cán bộ được đào tạo về CNTT-TT của trường (trình độ từ cao đẳng trở lên, kể cả bằng tại chức hoặc văn bằng 2):

54. Số lượng nhà giáo trực tiếp tham gia giảng dạy CNTT: 

IV. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH
55. Kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT của trường được phê duyệt (phải được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc công bố): 
	Có
	
	Không
	


56. Về cơ chế chính sách phát triển ứng dụng CNTT:  

· Cơ chế chính sách riêng khuyến khích ứng dụng CNTT-TT: (có thể được chính thức ban hành bằng văn bản riêng hoặc lồng ghép trong các văn bản chính thức khác của cấp có thẩm quyền, có thể là các quyết định, văn bản nhằm khuyến khích việc ứng dụng CNTT-TT trong hoạt động trường):

	Có
	
	Không
	


· Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho CNTT-TT: (là các chính sách liên quan đến việc thu hút chuyên gia CNTT-TT về làm việc cho Trường; đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ CNTT-TT chuyên trách. Chính sách phải được chính thức ban hành bằng văn bản riêng hoặc lồng ghép trong các văn bản chính thức khác của cấp có thẩm quyền):

	Có
	
	Không
	


· Chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin điện tử nội bộ: (là các quy định chính thức về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử nội bộ):
	Có
	
	Không
	

	
	
	
	


57. Mức độ quan tâm của lãnh đạo Trường đối với việc ứng dụng CNTT-TT: 
	1. Không quan tâm hoặc quan tâm rất ít                
	

	2. Quan tâm ở mức trung bình
	

	3. Quan tâm ở mức khá                                          
	

	4. Rất quan tâm
	


G. CÁC NỘI DUNG KHÁC
58. Tình hình tài chính qua các năm

Đơn vị : Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2014
	2015
	2016
	Dự kiến 2017

	1. Nguồn thu
	
	
	
	

	NSNN cấp
	
	
	
	

	Thu học phí
	
	
	
	

	ODA
	
	
	
	

	Nguồn khác
	
	
	
	

	2. Tổng quyết toán
	
	
	
	


59. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

	 
	 Số người được học nghề 

	
	 Tổng
số 
	 Trong đó: Nữ 
	Chia theo nhóm đối tượng chính sách

	
	
	
	Tổng số người thực tế thuộc đối tượng 1
	Trong tổng số (đối tượng 1)
	Người thuộc hộ cận nghèo
(đối tượng 2)
	LĐNT khác
(đối tượng 3)

	
	
	
	
	Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
	Người thuộc hộ nghèo
	Người dân tộc thiểu số/ít người
	Người khuyết tật
	Người thuộc hộ bị thu hồi đất
	
	

	1. Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chia theo lĩnh vực đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.a. Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a.Dưới 25 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b.Từ 26 đến 45 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c Trên 45 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2 b. Phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a.Dưới 25 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b.Từ 26 đến 45 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c Trên 45 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của cơ sở!
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